
HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI 2

PHÒNG THI P01

GIÁO DỤC MẦM NON

Môn thi: .........................
Ngày thi: ........................

STT

Số

báo

danh

Họ và tên
Giới

tính
Ngày sinh Số CMND Kí tên

1 SP2M000001 BÙI KIM ANH Nữ 09/09/1999 152250065

2 SP2M000002 BÙI THỊ HỒNG ANH Nữ 14/12/1999 022199001326

3 SP2M000003 CHU THỊ LAN ANH Nữ 8/11/1999  164643664

4 SP2M000004 ĐINH THỊ MINH ANH Nữ 03/02/1999 001199009774

5 SP2M000005 ĐOÀN THỊ LAN ANH Nữ 17/12/1999 035199000419

6 SP2M000006 DƯƠNG THỊ VÂN ANH Nữ 26/11/1994  122123512

7 SP2M000007 HÀ NGỌC ANH Nữ 10/11/1999 026199000238

8 SP2M000008 NGÔ MAI ANH Nữ 14/7/1999  164644427

9 SP2M000009 NGUYỄN THỊ LAN ANH Nữ 18/8/1999  061128418

10 SP2M000010 NGUYỄN THỊ LAN ANH Nữ 10/02/1999 061087672

11 SP2M000011 NGUYỄN THỊ QUỲNH ANH Nữ 16/07/1999 026199001349

12 SP2M000012 NGUYỄN THỊ TÚ ANH Nữ 24/11/1999 017511712

13 SP2M000013 NGUYỄN THỊ VÂN ANH Nữ 04/10/1999 145880284

14 SP2M000014 PHẠM HỒNG ANH Nữ 17/11/1999  036199007698

15 SP2M000015 PHẠM THỊ HOÀNG ANH Nữ 11/12/1999  036199009038

16 SP2M000016 PHẠM THỊ VÂN ANH Nữ 11/11/1999 036199000195

17 SP2M000017 PHAN NGỌC ANH Nữ 01/4/1999 051105714

18 SP2M000018 PHAN VÂN ANH Nữ 13/4/1999  063497798

19 SP2M000019 TRẦN THỊ PHƯƠNG ANH Nữ 01/07/1999 026199004136

20 SP2M000020 TRỊNH THỊ ANH Nữ 6/1/1999  164652878

21 SP2M000021 VŨ QUỲNH ANH Nữ 28/10/1998 026198003452

22 SP2M000022 CHU THỊ NGỌC ÁNH Nữ 8/11/1999  164643684

23 SP2M000023 NGUYỄN NGỌC ÁNH Nữ 28/12/1999  073488001

24 SP2M000024 TRIỆU THỊ ÁNH Nữ 24/03/1998 095249522

25 SP2M000025 NGUYỄN THỊ NGỌC BÍCH Nữ 23/8/1999  036199002169

26 SP2M000026 ĐINH KIM BÌNH Nữ 14/4/1999  071026781

27 SP2M000027 DƯƠNG THỊ THANH CHI Nữ 13/09/1999 164641811

28 SP2M000028 PHẠM THỊ LƯƠNG CHI Nữ 10/11/1999  063490124

29 SP2M000029 LÊ THỊ CHINH Nữ 07/01/1999 164652359

30 SP2M000030 NGUYỄN THỊ KIỀU CHINH Nữ 06/10/1999 125841819

31 SP2M000031 TRỊNH THỊ KIỀU CHINH Nữ 19/10/1999 037199000042

32 SP2M000032 LÒ THỊ CHUYÊN Nữ 19/07/1999 040490297

33 SP2M000033 NGUYỄN THỊ KIM CÚC Nữ 18/11/1999  145864434

34 SP2M000034 LÒ THỊ KIM ĐAN Nữ 13/12/1999  040492932

35 SP2M000035 PHẠM THỊ ĐÀO Nữ 12/01/1999 026199004153

36 SP2M000036 ĐÀO MINH DỊU Nữ 28/03/1999 152256757

37 SP2M000037 HOÀNG THỊ DUNG Nữ 21/02/1999 063526518

38 SP2M000038 NGUYỄN THỊ DUNG Nữ 17/4/1999  026199004701

39 SP2M000039 NGUYỄN THỊ DUNG Nữ 1/5/1999  187714985

40 SP2M000040 PHẠM THỊ KIM DUNG Nữ 30/12/1999  152222974

Tổng số thí sinh theo danh sách: .....

Các số báo danh vắng:

Số thí sinh chính thức dự thi:....

Thư ký phòng thi

Số thí sinh vắng:......



HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI 2

PHÒNG THI P02

GIÁO DỤC MẦM NON

Môn thi: .........................
Ngày thi: ........................

STT

Số

báo

danh

Họ và tên
Giới

tính
Ngày sinh Số CMND Kí tên

1 SP2M000041 LÊ THỊ HẢI DƯƠNG Nữ 2/9/1999  187797026

2 SP2M000042 LÊ THỊ THUỲ DƯƠNG Nữ 18/7/1999  063514302

3 SP2M000043 PHAN THỊ THÙY DƯƠNG Nữ 27/09/1999 001199011201

4 SP2M000044 NGUYỄN THỊ DUY Nữ 01/01/1999 026199001274

5 SP2M000045 CAO THỊ MỸ DUYÊN Nữ 11/3/1999  038199011314

6 SP2M000046 ĐỖ THỊ HƯƠNG GIANG Nữ 06/12/1999 035199001352

7 SP2M000047 BÙI THỊ THU HÀ Nữ 13/7/1999  030199003276

8 SP2M000048 ĐẠI THỊ THANH HÀ Nữ 24/06/1999 135877718

9 SP2M000049 ĐỖ THỊ HÀ Nữ 19/4/1999  038199005217

10 SP2M000050 ĐỖ THỊ THU HÀ Nữ 18/10/1999 071083676

11 SP2M000051 LÊ NGỌC HÀ Nữ 26/07/1999 035199000233

12 SP2M000052 LÊ THỊ THU HÀ Nữ 8/10/1999  035199001420

13 SP2M000053 LÊ THU HÀ Nữ 10/12/1999 035199001230

14 SP2M000054 NGUYỄN THỊ HÀ Nữ 22/10/1999 036199009028

15 SP2M000055 NGUYỄN THỊ THU HÀ Nữ 25/03/1999 063504274

16 SP2M000056 NGUYỄN THỊ THU HÀ Nữ 11/07/1999 125821690

17 SP2M000057 QUÀNG THỊ HÀ Nữ 12/2/1998  040483682

18 SP2M000058 TRẦN THỊ THU HÀ Nữ 07/04/1999 013664816

19 SP2M000059 VŨ THỊ HÀ Nữ 14/08/1999 164652818

20 SP2M000060 BÙI THỊ THÚY HẰNG Nữ 5/2/1999  164649927

21 SP2M000061 DƯƠNG THỊ HẰNG Nữ 5/5/1999  026199002063

22 SP2M000062 LÊ THÚY HẰNG Nữ 09/11/1999 013618854

23 SP2M000063 NGUYỄN THỊ HẰNG Nữ 13/01/1999 001199020497

24 SP2M000064 NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG Nữ 05/06/1999 001199004795

25 SP2M000065 NGUYỄN THU HẰNG Nữ 30/05/1999 122315240

26 SP2M000066 TRẦN THỊ THU HẰNG Nữ 24/4/1999  026199001570

27 SP2M000067 PHẠM THỊ HẠNH Nữ 28/08/1999 164659203

28 SP2M000068 TRẦN THỊ HẠNH Nữ 7/10/1999  152248826

29 SP2M000069 TRẦN THỊ HẠNH Nữ 09/02/1999 152251009

30 SP2M000070 NGUYỄN THỊ HÀO Nữ 12/03/1999 125841707

31 SP2M000071 ĐỖ THỊ HẢO Nữ 3/2/1999  073510995

32 SP2M000072 NGUYỄN THỊ HẢO Nữ 5/3/1999  125906996

33 SP2M000073 DƯƠNG THỊ HIỀN Nữ 6/7/1999  026199004850

34 SP2M000074 HÀ THỊ THU HIỀN Nữ 13/08/1999 164648823

35 SP2M000075 LÒ THỊ HIỀN Nữ 4/3/1999  040492816

36 SP2M000076 NGUYẾN THỊ THU HIỀN Nữ 18/6/1999  132379505

37 SP2M000077 TRƯƠNG THỊ HIỀN Nữ 02/03/1999 026199002735

38 SP2M000078 VŨ THU HIỀN Nữ 24/12/1999  022199002262

39 SP2M000079 CAO THỊ HIẾU Nữ 25/02/1999 187803498

40 SP2M000080 ĐỖ MINH HIẾU Nữ 25/01/1999 164659055

Tổng số thí sinh theo danh sách: .....

Các số báo danh vắng:

Số thí sinh chính thức dự thi:....

Thư ký phòng thi

Số thí sinh vắng:......



HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI 2

PHÒNG THI P03

GIÁO DỤC MẦM NON

Môn thi: .........................
Ngày thi: ........................

STT

Số

báo

danh

Họ và tên
Giới

tính
Ngày sinh Số CMND Kí tên

1 SP2M000081 HOÀNG THỊ HỒNG HOA Nữ 21/12/1999  013623600

2 SP2M000082 LÊ MỸ HOA Nữ 12/07/1999 001199007454

3 SP2M000083 MAI THỊ HOA Nữ 15/11/1999 038199009152

4 SP2M000084 NGUYỄN THỊ THANH HOA Nữ 04/03/1999 132429773

5 SP2M000085 PHAN MINH HOA Nữ 03/11/1999 152222157

6 SP2M000086 LƯU THỊ HOÀ Nữ 27/05/1999 026199000413

7 SP2M000087 NGUYỄN THỊ THU HOÀI Nữ 18/04/1999 164656067

8 SP2M000088 PHẠM THỊ HOÀI Nữ 11/01/1999 152257484

9 SP2M000089 ĐỖ THỊ HỒNG Nữ 19/2/1999  022199002195

10 SP2M000090 LÊ THỊ HỒNG Nữ 17/08/1999 135877150

11 SP2M000091 NGUYỄN THỊ HỒNG Nữ 16/6/1999  036199005664

12 SP2M000092 NGUYỄN THỊ HỒNG Nữ 8/11/1999  164645071

13 SP2M000093 NGUYỄN THỊ HỒNG Nữ 04/04/1999 164659170

14 SP2M000094 TỐNG MINH HỒNG Nữ 27/07/1999 164648760

15 SP2M000095 PHẠM THỊ HỢP Nữ 21/10/1999 036199009219

16 SP2M000096 ĐỒNG THỊ HUÊ Nữ 15/11/1999  063531052

17 SP2M000097 NGUYỄN MINH HUỆ Nữ 28/8/1999  013673921

18 SP2M000098 NGUYỄN THỊ HUỆ Nữ 18/3/1999  038199009674

19 SP2M000099 NGUYỄN THỊ HUỆ Nữ 29/7/1999  122327928

20 SP2M000100 ĐINH MAI HƯƠNG Nữ 03/06/1999 051003665

21 SP2M000101 HOÀNG THỊ XUÂN HƯƠNG Nữ 06/12/1999 001199016305

22 SP2M000102 KIỀU THỊ HƯƠNG Nữ 29/06/1999 132434255

23 SP2M000103 LÊ THỊ MINH HƯƠNG Nữ 9/3/1998  187569231

24 SP2M000104 MAI THUÝ HƯƠNG Nữ 12/8/1999  051027383

25 SP2M000105 NGUYỄN THỊ HƯƠNG Nữ 06/06/1999 026199003231

26 SP2M000106 NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG Nữ 5/10/1999  132402419

27 SP2M000107 PHẠM LIÊN HƯƠNG Nữ 20/12/1999  071046026

28 SP2M000108 VŨ THỊ LAN HƯƠNG Nữ 2/4/1999  037199000388

29 SP2M000109 LÊ THỊ THÚY HƯỜNG Nữ 7/7/1999  001199004521

30 SP2M000110 NGUYỄN THỊ HƯỜNG Nữ 03/12/1999 017511650

31 SP2M000111 NGUYỄN THỊ HƯỜNG Nữ 05/01/1999 125824121

32 SP2M000112 CAO THU HUYỀN Nữ 03/12/1999 063517096

33 SP2M000113 ĐINH THỊ HUYỀN Nữ 09/12/1999 164648758

34 SP2M000114 NGUYỄN THANH HUYỀN Nữ 09/01/1999 122315058

35 SP2M000115 NGUYỄN THỊ HUYỀN Nữ 31/01/1999 001199018783

36 SP2M000116 NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN Nữ 16/5/1999  132388318

37 SP2M000117 NGUYỄN THỊ THU HUYỀN Nữ 15/5/1999  001199004556

38 SP2M000118 PHẠM THỊ THANH HUYỀN Nữ 03/05/1999 152250015

39 SP2M000119 TỪ THỊ HUYỀN Nữ 02/08/1999 035199001767

40 SP2M000120 VŨ THU HUYỀN Nữ 09/06/1999 164655195

Tổng số thí sinh theo danh sách: .....

Các số báo danh vắng:

Số thí sinh chính thức dự thi:....

Thư ký phòng thi

Số thí sinh vắng:......



HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI 2

PHÒNG THI P04

GIÁO DỤC MẦM NON

Môn thi: .........................
Ngày thi: ........................

STT

Số

báo

danh

Họ và tên
Giới

tính
Ngày sinh Số CMND Kí tên

1 SP2M000121 NGUYỄN THỊ KHÁNH Nữ 31/05/1999 026199002646

2 SP2M000122 NGUYỄN THỊ HỒNG KHUYÊN Nữ 22/10/1999 122311340

3 SP2M000123 ĐỖ THỊ LAN Nữ 14/10/1999  174631666

4 SP2M000124 NGUYỄN THỊ LAN Nữ 01/4/1999 145881099

5 SP2M000125 VŨ THỊ LAN Nữ 13/02/1999 142866491

6 SP2M000126 KIM THỊ LÂN Nữ 04/10/1999 026199003309

7 SP2M000127 CAO HOÀNG LIÊN Nữ 26/6/1999  001199014068

8 SP2M000128 ĐINH THÙY LIÊN Nữ 19/03/1999 164645666

9 SP2M000129 HÀ THỊ HỒNG LIÊN Nữ 24/2/1999  132359317

10 SP2M000130 VŨ THỊ LIÊN Nữ 21/1/1999  142931108

11 SP2M000131 ĐẶNG HOÀNG KHÁNH LINH Nữ 05/09/1999 187847548

12 SP2M000132 ĐỖ THỊ MAI LINH Nữ 08/07/1999 017528574

13 SP2M000133 HÀ THÙY LINH Nữ 9/7/1999  026199003554

14 SP2M000134 HOÀNG MỸ LINH Nữ 28/10/1999 164652843

15 SP2M000135 NGUYỄN HẢI LINH Nữ 22/12/1999  132430989

16 SP2M000136 NGUYỄN THỊ HOÀI LINH Nữ 20/8/1999  187716925

17 SP2M000137 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LINH Nữ 1/9/1999  013618005

18 SP2M000138 NGUYỄN THỊ THÙY LINH Nữ 17/11/1999 026199000463

19 SP2M000139 NGUYỄN THỊ TRANG LINH Nữ 24/12/1999 026199001485

20 SP2M000140 NGUYỄN THÙY LINH Nữ 15/7/1999  164645913

21 SP2M000141 NGUYỄN THÙY LINH Nữ 22/10/1996 163402658

22 SP2M000142 PHẠM HÀ LINH Nữ 21/10/1999 142952979

23 SP2M000143 PHẠM THỊ THÙY LINH Nữ 09/04/1999 017452822

24 SP2M000144 PHẠM THU LINH Nữ 05/03/1999 013684298

25 SP2M000145 TỐNG THỊ HOA LINH Nữ 16/9/1999  184294997

26 SP2M000146 TRẦN THỊ KHÁNH LINH Nữ 28/09/1999 132446268

27 SP2M000147 TRẦN THỊ THÙY LINH Nữ 5/1/1999  152248216

28 SP2M000148 VŨ THỊ LINH Nữ 29/10/1999 164662177

29 SP2M000149 BÙI THỊ LOAN Nữ 19/07/1999 164652482

30 SP2M000150 LƯƠNG THỊ LOAN Nữ 15/04/1999

31 SP2M000151 NGÔ THỊ LOAN Nữ 19/05/1999 125854411

32 SP2M000152 PHẠM THỊ LOAN Nữ 23/01/1999 164652646

33 SP2M000153 TRẦN THỊ THANH LOAN Nữ 09/10/1999 026199002485

34 SP2M000154 TRẦN MỸ LỘC Nữ 3/9/1999  125826824

35 SP2M000155 NGUYỄN KHÁNH LY Nữ 14/10/1999  038199005889

36 SP2M000156 NGUYỄN THỊ HƯƠNG LY Nữ 14/12/1999  184366306

37 SP2M000157 BẾ THỊ PHƯƠNG MAI Nữ 04/11/1999 085503114

38 SP2M000158 MA THỊ QUỲNH MAI Nữ 15/10/1999  095275221

39 SP2M000159 NGÔ THỊ MAI Nữ 09/08/1999 001199012169

40 SP2M000160 NGUYỄN THỊ NGỌC MAI Nữ 14/12/1999 026199001595

Tổng số thí sinh theo danh sách: .....

Các số báo danh vắng:

Số thí sinh chính thức dự thi:....

Thư ký phòng thi

Số thí sinh vắng:......



HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI 2

PHÒNG THI P05

GIÁO DỤC MẦM NON

Môn thi: .........................
Ngày thi: ........................

STT

Số

báo

danh

Họ và tên
Giới

tính
Ngày sinh Số CMND Kí tên

1 SP2M000161 NGUYỄN THỊ THANH MAI Nữ 24/1/1999  152274044

2 SP2M000162 PHẠM HOA MAI Nữ 03/12/1999 164652127

3 SP2M000163 TẠ THỊ MAI Nữ 18/09/1999 061077687

4 SP2M000164 LẦU Y MÁI Nữ 17/06/1999 187694962

5 SP2M000165 ĐỒNG THỊ MÂY Nữ 10/02/1999 095255598

6 SP2M000166 TẨN TẢ MÂY Nữ 04/07/1999 063499198

7 SP2M000167 LÊ THỊ MINH Nữ 20/04/1998 174919879

8 SP2M000168 ĐOỖ THỊ TRÀ MY Nữ 04/10/1999 045211142

9 SP2M000169 HOÀNG THỊ TRÀ MY Nữ 24/7/1999  164654613

10 SP2M000170 NGUYỄN THỊ TRÀ MY Nữ 01/05/1999 013682471

11 SP2M000171 NGUYỄN THỊ NGA Nữ 14/11/1999 030199001716

12 SP2M000172 PHẠM THỊ NGA Nữ 3/7/1999  125824413

13 SP2M000173 PHẠM THỊ THU NGA Nữ 4/1/1999  063514264

14 SP2M000174 LÊ THỊ THANH NGÂN Nữ 5/8/1998  135907397

15 SP2M000175 LÒ THỊ NGÂN Nữ 21/11/1999 040491835

16 SP2M000176 NGÔ THỊ HỒNG NGÂN Nữ 17/02/1999 013673931

17 SP2M000177 PHẠM THỊ NGÁT Nữ 20/11/1999 036199005660

18 SP2M000178 SA THỊ HỒNG NGÁT Nữ 17/9/1999  132351516

19 SP2M000179 CAO THỊ NGỌC  Nữ 14/2/1999  036199005969

20 SP2M000180 DƯƠNG HỒNG NGỌC Nữ 23/10/1999 026199002577

21 SP2M000181 NGUYỄN THỊ NGỌC Nữ 17/04/1999 164643821

22 SP2M000182 PHẠM THỊ HỒNG NGỌC Nữ 11/06/1999 164659214

23 SP2M000183 TRẦN THỊ BÍCH NGỌC Nữ 24/2/1999  026199002399

24 SP2M000184 TRẦN THỊ BÍCH NGỌC Nữ 17/02/1999 026199004953

25 SP2M000185 NGUYỄN THỊ NGUYÊN Nữ 15/08/1999 026199004094

26 SP2M000186 PHAN THỊ THẢO NGUYÊN Nữ 30/01/1999 026199001150

27 SP2M000187 PHÙNG THỊ HƯƠNG NGUYÊN Nữ 28/02/1999 026199003405

28 SP2M000188 LÊ THỊ MINH NGUYỆT Nữ 03/01/1999 030199000117

29 SP2M000189 NGUYỄN THỊ MINH NGUYỆT Nữ 04/09/1999 063511583

30 SP2M000190 NGUYỄN THỊ NGUYỆT Nữ 6/1/1999  022199001233

31 SP2M000191 NGUYỄN THỊ NGUYỆT Nữ 14/11/1999 030199001713

32 SP2M000192 SẦM THỊ NGUYỆT Nữ 03/10/1998 187555264

33 SP2M000193 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG NHÃ Nữ 10/06/1999 152249385

34 SP2M000194 ĐỒNG HOÀI NHI Nữ 27/11/1999  061128121

35 SP2M000195 NGUYỄN THỊ LINH NHI Nữ 18/2/1999  122277963

36 SP2M000196 TRẦN THỊ NHỊ Nữ 29/07/1999 026199000709

37 SP2M000197 BÙI THỊ HỒNG NHUNG Nữ 04/06/1998 164622972

38 SP2M000198 NGUYỄN HỒNG NHUNG Nữ 02/07/1999 164657608

39 SP2M000199 NGUYỄN PHƯƠNG NHUNG Nữ 5/10/1999  022199004028

40 SP2M000200 MAI THỊ OANH Nữ 2/9/1999  175068546

Tổng số thí sinh theo danh sách: .....

Các số báo danh vắng:

Số thí sinh chính thức dự thi:....

Thư ký phòng thi

Số thí sinh vắng:......



HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI 2

PHÒNG THI P06

GIÁO DỤC MẦM NON

Môn thi: .........................
Ngày thi: ........................

STT

Số

báo

danh

Họ và tên
Giới

tính
Ngày sinh Số CMND Kí tên

1 SP2M000201 NGÔ THỊ KIM OANH Nữ 13/04/1998 001198016746

2 SP2M000202 PHẠM THỊ OANH Nữ 17/3/1999  152248079

3 SP2M000203 KHUẤT THỊ PHÚC Nữ 27/12/1999 001199014747

4 SP2M000204 ĐẶNG THỊ THU PHƯƠNG Nữ 11/02/1999 026199003267

5 SP2M000205 ĐÀO MINH PHƯƠNG Nữ 07/11/1999 001199003512

6 SP2M000206 ĐINH THỊ PHƯƠNG Nữ 9/4/1999  038199012007

7 SP2M000207 HOÀNG THỊ LAN PHƯƠNG Nữ 26/10/1999  164662196

8 SP2M000208 MAI THÚY PHƯƠNG Nữ 21/12/1999  082329609

9 SP2M000209 NGUYỄN THANH PHƯƠNG Nữ 06/01/1999 132397005

10 SP2M000210 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG Nữ 24/11/1999  001199016825

11 SP2M000211 QUÁCH THỊ LAN PHƯƠNG Nữ 16/02/1999 164647555

12 SP2M000212 TRỊNH THỊ THU PHƯƠNG Nữ 1/8/1998  122278210

13 SP2M000213 LÊ THỊ PHƯỢNG Nữ 19/06/1999 164652143

14 SP2M000214 LÊ THỊ QUY Nữ 12/11/1999  164647585

15 SP2M000215 TRƯƠNG THÚY QUYÊN Nữ 28/6/1999  001199015818

16 SP2M000216 LE NHAT QUYNH Nữ 27/6/1999  013623576

17 SP2M000217 HÀ THỊ QUỲNH Nữ 01/12/1999 122317413

18 SP2M000218 NGUYỄN NGỌC QUỲNH Nữ 15/06/1999 026199002992

19 SP2M000219 QUÁCH THỊ THÙY QUỲNH Nữ 26/10/1999 132319944

20 SP2M000220 VŨ NGUYỄN DIỄM QUỲNH Nữ 3/8/1999  101326145

21 SP2M000221 VƯƠNG THỊ SƠN Nữ 30/10/1999  001199005286

22 SP2M000222 LÈNG THỊ SƯƠNG Nữ 18/4/1999  063497787

23 SP2M000223 NGUYỄN THỊ TÂM Nữ 12/01/1999 187700177

24 SP2M000224 NGUYỄN THỊ TÂM Nữ 06/02/1999 187777789

25 SP2M000225 VƯƠNG THỊ TÂM Nữ 21/01/1999 026199000732

26 SP2M000226 ĐỖ THỊ THANH Nữ 21/03/1999 152248029

27 SP2M000227 HẠ THỊ THANH Nữ 14/07/1999 013672106

28 SP2M000228 LONG THỊ THANH Nữ 20/1/1999  073510099

29 SP2M000229 LE THI THAO Nữ 28/11/1999  091744952

30 SP2M000230 NGUYỄN THỊ THAO Nữ 6/4/1999  113724181

31 SP2M000231 HOÀNG THỊ THẢO Nữ 16/3/1999  085910446

32 SP2M000232 NGUYỄN THỊ BÍCH THẢO Nữ 26/03/1999 026199004058

33 SP2M000233 PHẠM PHƯƠNG THẢO Nữ 26/9/1999  132376224

34 SP2M000234 TRẦN THỊ THẢO Nữ 23/01/1999 152248637

35 SP2M000235 TRẦN THỊ THẢO Nữ 23/01/1999 152248637

36 SP2M000236 TRẦN THỊ THU THẢO Nữ 01/09/1999 071045563

37 SP2M000237 LÊ THỊ THÊM Nữ 17/02/1999 001199011535

38 SP2M000238 NGUYỄN THỊ THOA Nữ 14/3/1999  036199003522

39 SP2M000239 NGUYỄN THỊ HƯƠNG THƠM Nữ 7/9/1999  132421671

40 SP2M000240 PHẠM THỊ HOÀI THU Nữ 25/08/1997 152156719

Tổng số thí sinh theo danh sách: .....

Các số báo danh vắng:
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Số thí sinh vắng:......
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1 SP2M000241 PHẠM THỊ HỒNG THU Nữ 02/03/1999 1634414636

2 SP2M000242 TRẦN THỊ THU Nữ 16/02/1999 164652987

3 SP2M000243 TRỊNH THỊ DIỆU THU Nữ 11/04/1999 036199004567

4 SP2M000244 PHÀN MI THÚ Nữ 5/4/1999  063515689

5 SP2M000245 DƯƠNG THỊ KIM THƯ Nữ 30/08/1999 164662080

6 SP2M000246 PHẠM THỊ HOÀI THƯ Nữ 20/10/1999 026199000151

7 SP2M000247 HÀ THỊ THƯƠNG Nữ 14/08/1999 122299671

8 SP2M000248 NGUYỄN THỊ THƯƠNG Nữ 08/03/1998 174838453

9 SP2M000249 NGUYỄN THỊ THƯƠNG THƯƠNG Nữ 14/06/1999 187788189

10 SP2M000250 THÁI THƯƠNG THƯƠNG Nữ 25/9/1999  061072638

11 SP2M000251 TRẦN THỊ THƯƠNG Nữ 25/11/1999 168591656

12 SP2M000252 LẠI THỊ THUỶ Nữ 10/6/1999  152248085

13 SP2M000253 ĐÀO PHƯƠNG THÚY Nữ 13/11/1999  001199005265

14 SP2M000254 NGUYỄN MINH THÚY Nữ 22/12/1999 026199004391

15 SP2M000255 ĐINH THỊ THỦY Nữ 26/4/1999 026199002308

16 SP2M000256 LẠI THỊ THỦY Nữ 10/06/1999 152248085

17 SP2M000257 TRƯƠNG THỊ THÚY TÌNH Nữ 28/07/1999 164653118

18 SP2M000258 BÙI THỊ TOAN Nữ 8/2/1999  061106201

19 SP2M000259 NGUYỄN THỊ THU TRÀ Nữ 13/11/1999  001199015817

20 SP2M000260 AN THANH TRANG Nữ 17/03/1999 063506345

21 SP2M000261 ĐINH THỊ THU TRANG Nữ 19/05/1999 164655573

22 SP2M000262 DƯƠNG THỊ THÙY TRANG Nữ 04/01/1999 013664836

23 SP2M000263 LÊ THỊ HUYỀN TRANG Nữ 31/-1/1999  026199000682

24 SP2M000264 LÊ THỊ THU TRANG Nữ 26/02/1999 026199002749

25 SP2M000265 LÊ THỊ THU TRANG Nữ 04/07/1999 026199005342

26 SP2M000266 LÊ THU TRANG Nữ 09/03/1999 026199004853

27 SP2M000267 LƯU THỊ QUỲNH TRANG Nữ 13/10/1999  038199005615

28 SP2M000268 NGUYỄN HUYỀN TRANG Nữ 29/09/1999 026199002120

29 SP2M000269 NGUYỄN LINH TRANG Nữ 11/7/1999  063496870

30 SP2M000270 NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG Nữ 18/3/1999  061121677

31 SP2M000271 NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG Nữ 27/09/1999 026199001419

32 SP2M000272 NGUYỄN THỊ THU TRANG Nữ 25/09/1999 001199000171

33 SP2M000273 NGUYỄN THỊ TRANG Nữ 3/9/1999  164644105

34 SP2M000274 NGUYỄN THỊ TRANG Nữ 19/07/1999 026199001083

35 SP2M000275 NGUYỄN THỊ TRANG Nữ 03/09/1999 164644105

36 SP2M000276 TRẦN KIỀU TRANG Nữ 12/8/1999  122276117

37 SP2M000277 TRẦN LÊ THU TRANG Nữ 6/7/1999  033199001541

38 SP2M000278 TRẦN THỊ HUYỀN TRANG Nữ 25/8/1999  163465517

39 SP2M000279 TRƯƠNG THỊ THU TRANG Nữ 6/7/1999  152248171

40 SP2M000280 LÊ THỊ TÙNG Nữ 05/07/1999 001199005337
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1 SP2M000281 NGUYỄN THỊ TƯƠI Nữ 16/05/1999 001199013384

2 SP2M000282 NGUYỄN THỊ KIM TUYẾN Nữ 21/10/1999  001199003533

3 SP2M000283 TRẦN THỊ KIM TUYẾN Nữ 16/12/1999 026199004319

4 SP2M000284 VI THỊ TUYỀN Nữ 27/10/1999 122292733

5 SP2M000285 NGÔ THỊ TUYẾT Nữ 20/01/1999 125813720

6 SP2M000286 TẠ THỊ ÁNH TUYẾT Nữ 08/10/1999 164643766

7 SP2M000287 DƯƠNG THỊ VÂN Nữ 9/11/1999  152249878

8 SP2M000288 LÒ THỊ VÂN Nữ 19/11/1999  040492893

9 SP2M000289 NGUYỄN THỊ HÀ VI Nữ 19/7/1999  022199002054

10 SP2M000290 LÝ THÚY VINH Nữ 21/11/1998 063483914

11 SP2M000291 HOÀNG THỊ VĨNH Nữ 09/05/1999 095249651

12 SP2M000292 HOÀNG THỊ THANH XUÂN Nữ 8/8/1999  164662135

13 SP2M000293 HOÀNG HẢI YẾN Nữ 29/6/1999  026199001823

14 SP2M000294 HOÀNG HẢI YẾN Nữ 06/12/1999 001199003661

15 SP2M000295 LƯU HẢI YẾN Nữ 16/6/1999  164649345

16 SP2M000296 PHÙNG THỊ HẢI YẾN Nữ 12/08/1999 026199003490

17 SP2M000297 PHÙNG THỊ YẾN Nữ 4/3/1999  164641945

18 SP2M000298 TRẦN THỊ YẾN Nữ 01/01/1999 038199009584

19 SP2M000299 VƯƠNG THỊ YẾN Nữ 14/2/1999  187797009

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30
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